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A. MỤC TIÊU 
    Kiểm tra nhằm đánh giá kết qủa học tập của học sinh sau khi học chương: “Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật và động vật” và phần “ Cảm ứng ở thực vật”.
B. HÌNH THỨC ĐỀ KT   
   - Trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn 50%, tự luận 50%.
   - Thời gian làm bài: 45 phút.
C. NỘI DUNG ÔN TẬP
Chủ đề 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật
    1. Trao đổi nước, muối khoáng ở thực vật 
    - Cơ chế và con đường hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây
    - Động lực của dòng mạch gỗ và dòng mạch rây.
    - Các con đường thoát hơi nước ở thực vật. 
   2. Quang hợp và hô hấp ở thực vật
    - Khái quát về quang hợp ở thực vật.
    - Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM. 
    - Khái quát về hô hấp ở thực vật.
    - Hô hấp sáng. 
Chủ đề 2: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật
   - Tiêu hóa ở động vật. 
   - Giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn liên quan đến hô hấp ở động vật. 
   - Phân biệt các dạng hệ tuần hoàn.
   - Cấu tạo của hệ dẫn truyền tim và hoạt động của hệ mạch.
   - Vai trò của hệ đệm trong cân bằng pH nội môi.
Chủ đề 3: Cảm ứng ở thực vật
   - Các kiểu ứng động. 																		




















D. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

	                  Mức độ            
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Chủ đề 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật.

	1. Trao đổi nước và muối khoáng  ở thực vật. 
	2
	
	1
	
	2
	
	
	

	
	2. Quang hợp và hô hấp ở thực vật.
	1
	1
	1
	
	1
	
	
	

	TL: 46,7%
	21,4%
	42,8%
	14,4%
	0
	21,4%
	0
	0
	0

	Số câu: 9
	3
	1
	2
	0
	3
	0
	0
	0

	Số điểm: 4,67
	1,0
	2,0
	0,67
	0
	1
	0
	0
	0

	Chủ đề 2: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật:

	1. Tiêu hóa ở động vật.

	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	Hô hấp ở động vật
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	2.   Tuần hoàn máu.

	1
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	3. Cân bằng nội môi.
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	TL: 50%
	20%
	0
	6,6%
	40%
	13,4%
	0
	0
	20%

	Số câu: 8
	3
	0
	1
	1
	2
	0
	0
	1

	Số điểm 5,0
	1,0
	0
	0,33
	2,0
	0,67
	0
	0
	1,0

	Chủ đề 3: Cảm ứng ở thực vật:
	Ứng động 
	
	
	
	
	1
	
	
	

	TL: 3,3%
	0
	0
	0
	0
	100%
	0
	0
	0

	Số câu: 1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	Số điểm: 0,33 
	0
	0
	0
	0
	0,33
	0
	0
	0

	Tổng số câu: 18
	6
	1
	3
	1
	6
	0
	0
	1

	Số điểm: 10,0
	2,0
	2,0
	1,0
	2,0
	2,0
	0
	0
	1,0

	Tỉ lệ: 100%
	40%
	30%
	20%
	10%
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